Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 6 - Lớp 2A

                                  Thứ Hai ngày 09 tháng 10 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ - Góc học tập của em
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Biết sắp xếp góc học tập ngăn nắp.
II. Đồ dùng dạy học:
1.  Giáo viên:
-  Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]-  Văn nghệ: tiết mục với nội dung góc học tập
 2. Học sinh: Văn nghệ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ 
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2. Khởi động, khám phá chủ đề:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
[image: ]
- GV cho HS hát, đọc thơ đồ dung học tập
- GV cho HS hỏi:
+ Bài hát nhắc đến những vật gì?
+ Tác dụng của đồ vật đó?
+ Bảo quản như thế nào?
+ Nó có mối quan hệ gì với nhà trường, học sinh?
3. Cam kết hành động.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	


- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.





- HS hát.
- HS lắng nghe






- HS hát, đọc thơ đồ dung học tập
-HS trả lời




- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời
- HS thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiếng việt
Bài 11: ĐỌC - CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM ( TIẾT 1-2 )
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, đọc rõ ràngmột bài thơ 4 chữ, biết cách ngắt nhịp thơ. 
- Hiểu và nắm được nội dung bài thơ Cái trống trường em; nhận biết được các sự việc trong bài thơ. 
- Hiểu được tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với trống trường. 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, phát triển năng lực văn học (hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, cảm nhận được tình cảm của các nhân vật qua nghệ thuật nhân hoá trong bài thơ), có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó đối với trường học, cảm nhận được niềm vui đến trường.
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. khởi động
- GV cho lớp hoạt động tập thể.
- GV cho HS nhắc lại tên bài học hôm trước.
- GV cho HS nêu và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ các thời điểm có tiếng trống trường và làm việc theo cặp (hoặc nhóm) như sau: 
+ Nói thời điểm em nghe thấy tiếng trống trường 
+ Vào từng thời điểm đó, tiếng trống trường báo hiệu điều gì? 
+ Em cảm thấy thế nào khi nghe tiếng trống trường ở các thời điểm đó? 
+ Ngoài các thời điểm có tiếng trống trường trong tranh minh hoạ, em còn nghe thấy tiếng trống trường vào lúc nào? 
-GV nhận xét kết nối bài mới: Bài thơ Cái trống trường em là bài thơ thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với cái trống trường mà cô muốn giới thệu cho các em trong tiết học TV hôm nay. 
-  GV ghi đề bài: Cái trống trường em.
	
- HS hát và vận động theo bài hát.
- HS nhắc lại tên bài học trước:  
Thời khóa biểu.
- 1-2 HS nói về điều thú vị mà mình cảm nhận được qua bài học.
- HS quan sát tranh minh hoạ.
- Trao đổi theo cặp nội dung câu hỏi của GV.
+ Đầu buổi học, khi hết giờ ra chơi, khi hết giờ học.
+ HS cần vào lớp để tiếp tục học tập, HS tạm dừng việc học để ra chơi.

+ vui vẻ, tiếc nuối, vội vàng,...

+ ngày khai trường.
- HS các nhóm lần lượt nêu câu trả lời. 
- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3 các câu trong VB, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ 
b. Luyện đọc từng khổ thơ
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài thơ này có mấy khổ thơ?
- GV cùng HS thống nhất. 

- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ.


- GV đưa thêm những từ ngữ có thể khó đối với HS để giải thích. 

- Em hãy nói câu có chứa từ ngữ tưng bừng.
- GV hướng dẫn HS một số cách đọc cụ thể:
 • Đọc câu Buồn không hả trống với giọng thân mật, thiết thay đọc câu Nó mừng vui quá! với giọng mừng rỡ, phấn khởi. 
• Ngắt nhịp câu thơ Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! theo đúng nhịp trống. 
- GV cho HS đọc nối tiếp lượt 2.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
c. Đọc toàn bài thơ
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.
 
- Gọi HS đọc toàn bài thơ.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
3. Vận dụng – trải nghiệm
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm.



- HS nêu: có 4 khổ thơ.
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: liền, trống, trường, lặng im, ngẫm nghĩ,... 

- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.
+ ngẫm nghĩ: nghĩ đi, nghĩ lại kĩ càng.
+ giá (giá trống): đồ dùng bằng gỗ để đặt trống lên trên.
+ tưng bừng: quang cảnh, không khí) nhộn nhịp, vui vẻ.
- VD: Ngày Quốc khánh 2/9 ở quê em tưng bừng cờ và hoa.
- HS luyện đọc thể hiện giọng đọc theo nội dung câu thơ như HD.



- HS cùng GV nhận xét góp ý.

- HS đọc nối tiếp (lần 2-3)
- Từng nhóm 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ trong nhóm (như 4 HS đã làm mẫu trước lớp). 
- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1.khởi động
- GV tổ chức cho vận động theo bài tập thể dục buổi sáng.
2. Khám phá
Câu 1. Bạn học sinh kể gì về trống trường trong những ngày hè? 
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi.  
- GV hỏi:
+ Khổ thơ nào nói đến những ngày hè? 
- GV cho HS làm việc nhóm, thảo luận câu hỏi:
+ Bạn học sinh kể gì về trống trường trong những ngày hè đó? 
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 


- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, khen tất cả các nhóm đã trao đổi tích cực để tìm được đáp án đầy đủ. 
- GV và HS thống nhất đáp án. (Cái trống cũng nghỉ, trống nằm ngẫm nghĩ, trống buồn vì vắng các bạn học sinh.) 
- GV nêu câu hỏi 2.



- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV mở rộng câu hỏi: Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu mang lại cảm xúc gì? (tưng bừng)

 Câu 3. Khổ thơ nào cho thấy bạn HS trò chuyện với trống trường như với một người bạn? 
- GV mời 1 số HS trả lời. 
- GV cùng HS nhận xét, góp ý.
Câu 4. Em thấy tình cảm của bạn học sinh với trống trường như thế nào? 
- GV cho HS làm việc cá nhân và nhóm. 
- GV lưu ý HS tìm từ ngữ xưng hô giữa bạn bè với nhau được xuất hiện trong khổ nào của bài thơ (từ bọn mình).

- GV và HS nhận xét. 
- GV cho HS đọc câu hỏi 4.
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (Bạn HS rất gắn bó, thân thiết với trống, coi trống như một người bạn.) 
- GV cùng HS nhận xét.
. Đọc thuộc lòng 2 khổ thơ
- GV đọc diễn cảm cả bài.
- GVHD HS học thuộc lòng bằng cách xóa dần, chỉ để lại các chữ đầu dòng thơ.
- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.
- GV khuyến khích HS đọc thuộc cả bài thơ và về đọc cho người thân nghe.
3. Luyện tập thực hành
Câu 1. Chọn từ ngữ nói về trống trường như nói về con người. 
- GV cho  HS đọc câu hỏi 1.
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm.
 
- GV và HS thống nhất đáp án. (ngẫm nghĩ, mừng vui, buồn) 
Câu 2. Nói và đáp: 
a. Lời tạm biệt của bạn học sinh với trống trường
 - GV hướng dẫn cả lớp thực hiện yêu cầu. 
- GV mời 1 - 2 HS đóng vai nói trước lớp. - Cặp/ nhóm, luân phiên đóng vai nói và đáp lời tạm biệt. 
+ GV bao quát lớp và hỗ trợ HS nếu có khó khăn. 
- GV mở rộng, hướng dẫn HS đóng vai trống nói lời đáp. (VD: Chào bạn, mình cũng mong sẽ sớm gặp lại nhau,...) 
b. Lời tạm biệt bạn bè khi bắt đầu nghỉ hè
- GV hướng dẫn cả lớp thực hiện yêu cầu: luân phiên nói trong nhóm. 

- GV mở rộng yêu cầu: Nói và đáp lời tạm biệt thầy cô khi tan học; Nói và đáp lời tạm biệt ông bà khi ông bà về quê;...
4. Vận dụng – trải nghiệm
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* HS vận động theo nền nhạc bài Tập thể dục buổi sáng.
- Lớp trưởng điều hành lớp thực hiện.
- 1-2 HS đọc lại bài.


- HS trả lời: Khổ thơ 1.
- Lớp đọc thầm khổ 1 của bài thơ để tìm câu trả lời. 
- HS làm việc nhóm: 
+ Từng HS đọc thầm lại bài thơ để trả lời câu hỏi 1 (khổ thơ 1 và 2). 
+ Từng HS tìm các chi tiết kể về trống trường trong khổ thơ 1 và 2. 
+ Từng HS trong nhóm nêu ý kiến, các bạn góp ý, bổ sung để có đáp án hoàn chỉnh. 
- Đại diện các nhóm nêu đáp án trước lớp. 
- Cả lớp nhận xét.


- HS làm việc nhóm: 
+ HS đọc lại khổ cuối để tìm ý trả lời. 
+ Trao đổi trong nhóm và góp ý cho nhau. 
+Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
- HS  lên chia sẻ.
- Các nhóm nhận xét, góp ý.
- HSKG trả lời câu hỏi này.
- HS lắng nghe. 
- 1 HS đọc toàn bài thơ. 
- HS làm việc cá nhân: 
+ Đọc thầm lại cả bài thơ. 
+ Trao đổi về khổ thơ đúng yêu cầu của câu hỏi. GV và HS chốt đáp án. (khổ 2) 


- HS làm việc nhóm: 
+ Từng HS tìm các chi tiết trong bài thơ thể hiện tình cảm của bạn HS (cách xưng hô của bạn HS với trống, cách bạn HS coi trống như con người,...). 
+ Từng HS gọi tên tình cảm của bạn HS trong bài thơ. 
+ Các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý.
- Đại diện 2 – 3 nhóm trả lời câu hỏi.



- 1-2 HS đọc lại toàn bài thơ.
- HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ mà mình yêu thích theo HD của GV.
- HS lên thi đọc thuộc lòng hai khổ thơ mà mình yêu thích.
- HS cùng GV nhận xét, góp ý.



- Lớp đọc thầm bài thơ.
- HS trao đổi trong nhóm, bổ sung cho nhau để có đáp án đúng và loại bỏ đáp án sai. 
- Cả lớp: 
+ Đại diện 2 – 3 nhóm trả lời. Các nhóm khác bổ sung nếu cần thiết. 



- HS luân phiên đóng vai để nói lời tạm biệt và đáp lời tạm biệt. 
- Các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý cho nhau. 
- Làm phong phú lời tạm biệt bằng cách thêm các lời hứa hẹn về sự gặp mặt, hoặc dặn dò,... (VD: Chào trống nhé, chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi; Tạm biệt bạn trống, hết hè gặp lại nhé; Chào trống, nghỉ hè trống đừng buồn nhé,...) 

- HS hoạt động cặp/ nhóm luân phiên thực hành nói và đáp lời tạm biệt bạn bè. 
- Nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- Một số HS lên đóng vai trước lớp. 
- Cả lớp nhận xét, góp ý.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
___________________________________________________
Toán
BÀI 10: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Củng cố bảng cộng (qua 10), vận dụng vào giải các bài toán liên quan về thêm, bớt một số đơn vị
- Thông qua hoạt động thực hành, vận dụng giải các bài toán thực tế có “tình huống”, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.
-Thông qua hoạt động trò chơi, tương tác giữa GV và HS, giữa HS và HS, gây hứng thú học tập, HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
-Bộ đồ dùng Toán học 2…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ghi nhớ và vận dụng cách thực hiện các bài toán có liên quan về thêm, bớt một số đơn vị.
- GV ghi tên bài: Luyện tập 
2. Luyện tập 
Bài 1: 
- GV nêu BT1.
- GV yêu cầu HS dựa vào bảng cộng (qua 10) để tính nhẩm (nêu ngay kết quả) các phép tính đã cho. 
- GV cho HS nối tiếp báo cáo kết quả
- GV nêu:
Muốn tính tổng các số ta làm thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Gv chốt: BT1 củng cố cách tính nhẩm tổng hai số dựa vào bảng cộng (qua 10)
Bài 2. 
- GV HDHS quan sát tranh minh họa, đọc bài toán.
- Yêu cầu HS phân tích đề toán.:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
- GV bao quát lớp làm bài vào vở ô li.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

- GV NX, tuyên dương
- GV chốt: BT2 củng cố cách giải bài toán về thêm một số đơn vị
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. HS kiểm tra chéo vở cho nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT3 củng cố cách giải bài toán về thêm một số đơn vị
3.Trò chơi “Bắt vịt”
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi trong SGK.
- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như SGK đã nêu), tổchức chơi trong tiết học, cuối cùng có đánh giá kết quả. 
- Khi chơi, GV có thể cho HS ghép thành cặp đôi hoặc nhóm để cùng chơi.
3. Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những ND gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán
- HS lắng nghe.


- HS ghi tên bài vào vở.


- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.


- HS đọc kết quả - Lớp nhận xét, đối chiếu.






- HS làm việc cá nhân, quan sát tranh, đọc đề toán.
- Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, có thêm 3 bạn đang chạy tới.
- Hỏi có tất cả mấy bạn?
- HS làm vào vở ô li.
Số bạn chơi bóng rổ có tất cả là:
6 + 3 = 9 (bạn)
Đáp số: 9 bạn.
- Nhận xét bài trên bảng của bạn.



- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS lên bảng.
- HS trả lời.
Bài giải:
Số cá sấu còn lại dưới hồ nước là:
15 – 3  = 12 ( con )
                        Đáp số: 12 con cá sấu.




- HS lắng nghe luật chơi, cách chơi.
- Thông qua trò chơi:
+ HS được củng cố kiến thức về phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20; 
+ HS được hứng thú học tập (qua chơi);
+ HS được tương tác với nhau (qua chơi).
- HS tham gia chơi theo cặp.


- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
Tiếng Việt
VIẾT: CHỮ HOA Đ
I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa Đ cỡ vừa và cỡ nhỏ, viết câu ứng dụng Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL, NL văn học (hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, cảm nhận được tình cảm của các nhân vật qua nghệ thuật nhân hoá trong bài thơ).
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó đối với trường học, cảm nhận được niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV, chữ hoa mẫu.
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài: 
- GV ghi bảng tên bài.
2. Luyện tập
a. Viết chữ hoa Đ
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa Đ và hướng dẫn HS: 
+ Quan sát mẫu chữ Đ: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ hoa Đ. 

- Cho HS so sánh chữ hoa Đ với chữ hoa D.
+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ D hoa (nếu có).
          [image: ]
- GV cho HS tập viết chữ hoa Đ trên bảng con (hoặc nháp).

- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T1.
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
b. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
- GV giải thích nghĩa của câu tục ngữ.



- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:

+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 


+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 
+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 


- GV theo dõi lớp viết bài, có hỗ trợ kịp thời (Nếu cần).
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
3. Vận dụng, trải nghiệm
- GV cho HS nêu lại ND đã học.
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát tập thể bài hát Chữ đẹp mà nết càng ngoan.
- HS lấy vở TV2/T1.



- HS quan sát chữ viết mẫu:

+ Quan sát chữ viết hoa Đ: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa Đ. 
• Chữ viết hoa Đ giống chữ hoa D và có thêm nét ngang.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát GV viết mẫu.





- HS tập viết chữ viết hoa Đ. (trên bảng con hoặc vở ô li, giấy nháp) theo hướng dẫn. 
- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa Đ (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 
- HS đọc câu ứng dụng. 

+ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn: nghĩa là đi một ngày đường, học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Câu tục ngữ khuyên chúng ta: đi nhiều, học nhiều, sẽ biết nhiều.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Viết chữ viết hoa Đ đầu câu. 

+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Lưu ý HS độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa Đ, h, g cao 2,5 li, chữ d viết thường cao 2 li (chữ g cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái n của tiếng khôn. 
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 
- HS nêu ND đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
_________________________________________________
  Tiếng Việt 
NÓI VÀ NGHE: NGÔI TRƯỜNG CỦA EM
I.Yêu cầu cần đạt : Sau bài học giúp HS có khả năng:
- Hiểu và nắm được nội dung bài thơ Cái trống trường em; nhận biết được các sự việc trong bài thơ. 
- Hiểu được tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với trống trường. 
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh hoạ phần Nói và nghe, dựa vào tranh và lời gợi ý để nói cảm nhận của bản thân về trường mình. 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học (hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, cảm nhận được tình cảm của các nhân vật qua nghệ thuật nhân hoá trong bài thơ), có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó đối với trường học, cảm nhận được niềm vui đến trường.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. khởi động
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát.
- GV giới thiệu. kết nối vào bài. 
- GV ghi tên bài.
2. Nói và nghe
a. Nói những điều em thích về trường của em.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- GV cho HS đọc mẫu.
- GV đưa ra yêu cầu. hướng dẫn HS trao đổi nhóm theo gợi ý trong SHS: 
+ Trường em tên là gì? Ở đâu? 
+ Điều gì khiến em cảm thấy yêu thích, muốn đến trường hằng ngày? 
- GV gợi ý HS, điều em thích có thể là về địa điểm (sân trường, lớp học, vườn trường, thư viện, sân thi đấu thể thao,...), đồ vật (cái trống, cái chuông điện, bàn ghế, bảng, các dụng cụ thể dục thể thao,...), hoạt động ở trường (học tập, vui chơi, ăn trưa, văn nghệ, thể thao,...). 
- GV khuyến khích các em lựa chọn càng nhiều càng tốt, để gợi cho các em nói được nhiều điều mình thích ở trường học của mình. 
b. Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
- GVtổ chức cho HS trao đổi trong nhóm về những điều trong trường mà mình muốn thay đổi. 
- GV động viên và khuyến khích HS chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình về bất cứ điều gì trong trường mà mình muốn thay đổi. (VD: Cầu thang rộng hơn, lớp học nhiều ánh sáng hơn, sân trường có nhiều cây hơn, bữa ăn trưa nhiều rau hơn,...) 
- GV và HS nhận xét. 
- GV lưu ý HS phản biện các ý kiến của nhau, trong trường hợp cảm nhận của các em có sự khác biệt.

3. Hoạt động vận dụng:
Nói với người thân những điều em muốn trường mình thay đổi.
GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 
- HS có thể kể cho người thân về ngôi trường của mình. 
- HS nêu ý kiến về những điều mình cảm thấy nên thay đổi và lí do mình muốn thay đổi. 
- GV tiếp nhận ý kiến.
4. Vận dụng – Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* Lớp hát tập thể

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- HS ghi bài vào vở.



- HS quan sát tranh trao đổi trtong nhóm 4 về nội dung tranh.
- 1 HS đọc mẫu.
+  Từng HS trong nhóm nêu ý kiến, các bạn góp ý, bổ sung để có đáp án hoàn chỉnh.

- HS có thể tuỳ chọn bất cứ điều gì các em cảm thấy thích, và có thể chọn bao nhiêu điều tuỳ thích. 
- Đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp. 
- Các nhóm khác giao  lưu với nhóm trình bày để việc chia sẻ đạt hiệu quả cao hơn. (VD câu hỏi: Vì sao bạn thích những điều đó? Trong những điều đó, bạn thích điều nào nhất?...) 
- Cả lớp nhận xét.
- HS trao đổi trong nhóm về những điều trong trường mà mình muốn thay đổi trong nhóm 4.
- HS chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình về bất cứ điều gì trong trường mà mình muốn thay đổi.
- Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp. 
- HS phản biện các ý kiến của nhau, trong trường hợp cảm nhận của các em có sự khác biệt.
- Một số em phát biểu ý kiến trước lớp. 



- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS kể cho người thân về ngôi trường của mình. 
- HS nêu ý kiến về những điều mình cảm thấy nên thay đổi và lí do mình muốn thay đổi.
- HS nêu mong muốn thay đổi điều đó như thế nào.

- HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- HS lắng nghe. 

- HS nêu ý kiến về bài học



IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
_____________________________________________________
 Toán
BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TIẾT 1)
I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
– Biết ý nghĩa của phép trừ và biết cách tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20: 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
- Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
- Qua tìm hiểu kiến thức mới, thực hành, luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy vàlập luận, năng lực giao tiếp toán học.
- Qua giải bài toán thực tiễn sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử; SGK, SGV, bộ đồ dùng toán 2.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi “Xây nhà”
Chuẩn bị: Vẽ 3 ngôi nhà trên 3 tờ giấy hình bên:
Hình thức tổ chức: Bút dạ màu (3 chiếc)
Chia lớp thành 3 đội chơi ( số đội có thể thay đổi cho phù hợp với số học sinh của lớp)
Tổng kết trò chơi: Tổ nào điền đúng và nhanh nhất tổ đó thắng cuộc.
- Kết thúc thời gian chơi, các nhóm nêu và đọc số phép tính đúng mà nhóm mình đã lập được.
- GV cùng HS nhận xét.
2. Khám phá:
- GV cho HS quan sát tranh, nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết: “Việt có 11 viên bi, Việt cho Mai 5 viên bi. Việt còn lại mấy viên bi?”. 
- GV cho HS thảo luận để chọn phép tính tìm số bị còn lại của Việt là 11- 5 = ? 
- GV cho HS thảo luận cách tìm kết quả phép tính 11 – 5. 
- GV cho HS đếm lùi như Việt làm (trong SGK) để có 11 – 5 = 6 nhưng cho HS nhận thấy rằng khó khi áp dụng vào các phép tính có con số lớn với cách này vì phải nhớ số lần đếm. 
- GV cho HS quan sát hình trong SGK và đếm số viên bi không bị gạch (số viên bi còn lại) để có 11 – 5 = 6. 
- GV giới thiệu: “Trong thực hành, muốn tính 11 – 5, ta có thể tính nhẩm như trong SGK”. 
- GV có thể tổ chức cho HS hoạt động trên các que tính để tìm kết quả phép tính 11 – 5. Yêu cầu HS lấy 11 que tính trong bộ đồ dùng học tập rồi bỏ đi 5 que tínhvà đếm số que tính còn lại được 6 que tính. Vậy 11 – 5 = 6.
 - GV lấy 1 số ví dụ để HS thực hành.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Thực hành, vận dụng.
Bài 1: 
- GV nêu BT1
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài rồi gọi một HS làm phép tính đầu tiên. Cả lớpnghe, nhận xét. 
- Sau đó, cho HS tự làm phép tính còn lại rồi chữa bài. 
- GV có thể cho HS tính nhẩm một vài phép trừ theo các bước trong bài tập, chẳng hạn: 11 – 7, 12 – 4,...
- GV nhận xét, chốt ý: Bài tập này củng cố cách tính nhẩm để tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20. 
Bài 2: 
- GV nêu BT2.
- GV hướng dẫn HS cách làm một phép tính: Nhẩm như trong phần khám phá đểtìm kết quả phép tính, nhưng khi trình bày bài thì chỉ cần viết kết quả phép tính, chẳng hạn: 11 – 3 = 8. 
- GV bao quát lớp làm bài, giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét, chốt ND: BT2 Củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 11 trừ đi một số. 
Bài 3: Trò chơi: Thỏ con tìm chuồng
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Trò chơi: Thỏ con tìm chuồng.
+ Cách chơi: Sẽ có 2 đội, mỗi đội sẽ có 6 thành viên, từng thành viên sẽ nối chú thỏ nối chuồng sao cho đúng kết quả của phép tính. Đội nào nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV nhận xét, tuyên bố kết quả.
- GV nhận xét, chốt nội dung: Củng cố các phép trừ đã học.
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những ND gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS tham gia chơi theo nhóm tổ.
Cách tiến hành: Mỗi tổ sẽ được nhận một ngôi nhà và một chiếc bút dạ màu. Các em sẽ chuyền tay nhau ngôi nhà từ đầu đến cuối tổ. Mỗi em khi cầm được ngôi nhà phải nghĩ ra một số để điền vào một ô trống ở hai bên cột có dấu >, <, =; mỗi số các em điền sẽ là một viên gạch xây nhà. Mỗi em chỉ được điền một lần. Các em có 5 phút để xây. Khi ngôi nhà đến tay bạn cuối cùng thì em đó phải nhanh chóng mang ngôi nhà của mình dán lên bảng.

- HS quan sát tranh, nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết.


- HS thảo luận nhóm 2 để chọn phép tính tìm số bị còn lại của Việt.

- HS thảo luận cách tìm kết quả phép tính 11 – 5. 
Cách 1: HS đếm lùi như Việt làm (trong SGK) để có 11 – 5 = 6
Cách 2: HS quan sát hình trong SGK và đếm số viên bi không bị gạch.



- HS lắng nghe.












- HS xác định yêu cầu bài tập.



- HS làm việc cá nhân trong vở bài tập. Nêu kết quả và giải thích. 
- Một HS làm phép tính đầu tiên.
- HS cùng GV nhận xét.
- HS tự làm phép tính còn lại rồi chữa bài. góp ý.




- HS đọc bài 2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe HD.



- HS làm trong vở bài tập.
- HS nối tiếp nêu miệng kết quả.




- HS lắng nghe HD cách chơi.

- HS tham gia chơi.





- HS cùng GV tổng kết trò chơi.




- HS lắng nghe
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
___________________________________________
Âm nhạc
Ôn tập hát bài:Con chim chích choè ___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
Tiếng Việt
 ĐỌC: DANH SÁCH HỌC SINH ( TIẾT 1-2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng danh sách học sinh, biết cách đọc các cột theo hàng
ngang từ trái qua phải biết nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng. 
- Hiểu nội dung thông tin trong từng cột, từng hàng và toàn bộ danh sách. Hiểu cách
sắp xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái. 
- Nghe – viết đúng chính tả bài Cái trống trường em (từ Buồn không hả trống đến Tùng! Tùng! Tùng!).
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen | thuộc, gần gũi ở xung quanh., NL văn học, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.. 
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1.  khởi động
- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.
- Gọi 2-3 HS đọc thuộc lòng 1 khổ thơ hoặc cả bài thơ.
+ Những ngày hè, không có các bạn HS đến trường, trống trường như thế nào?
- GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động khởi động làm việc nhóm).
  
- GV giới thiệu một số đặc điểm của các bản danh sách: 
+ Tiêu đề (tên của bản danh sách, các cột dọc của bản danh sách gồm: Số thứ tự – Họ và tên –..., các hàng ngang.)
+ Họ và tên các HS trong bản danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái,... 
GV kết nối vào bài mới: Tìm hiểu cách đọc văn bản thông tin về Danh sách lớp.
- GV ghi tên bài: Danh sách lớp
	
- HS nhắc lại tên bài học trước (Cái trống trường em). 
- 2-3HS đọc thuộc đoạn hoặc cả bài thơ.
+ Trống nằm im trêm giá, ngẫm nghĩ diều gì đó.
- HS quan sát một số bản danh sách GV đã chuẩn bị (VD: Danh sách học sinh đi tham quan, danh sách học sinh dự thi vẽ tranh,...), sau đó trả lời câu hỏi ở phần khởi động trong SGK. 
- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá
a. Đọc mẫu 
- GV hướng dẫn cả lớp: 
+  GV giới thiệu: Bài đọc nói về việc lập danh sách đọc truyện tự chọn (đọc mở rộng). HS được đăng kí truyện mình thích đọc. Trong bài đọc có bản danh sách đăng kí đọc truyện của một tổ. Khi đọc bài, các em quan sát kĩ bản danh sách và cách đọc bản danh sách. 
+ GV hướng dẫn kĩ cách đọc bản danh sách (treo hoặc viết bản danh sách trên bảng lớp hoặc chiếu bản danh sách trên màn hình). 
+ GV vừa đọc vừa lấy thước chỉ vào từng cột, từng hàng. GV đọc giọng chậm rãi để HS dễ theo dõi: đọc theo số thứ tự, đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng). 
+ GV (hoặc một HS) đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi phần của bài đọc. 
b. Đọc danh sách lớp
- GV: Sau khi đọc thầm, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.


- GV kết hợp hướng dẫn HS cách ngắt khi đọc danh sách lớp.

- GV theo dõi, uốn nắn cho HS.



- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài. 



c. Đọc toàn văn bản
- Cho HS luyện đọc toàn bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV tổ chức luyện đọc trong nhóm (nhóm 2). 
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua.
3. Vận dụng – Trải nghiệm
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


- HS lắng nghe. 












- HS lắng nghe, quan sát. 
VD: Một (1)/ Trần Trường An / Ngày khai trường. Hoặc: Một (1)/ Trần Trường An / truyện Ngày khai trường.

- HS đọc thầm và gạch chân từ khó đọc.
 

- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 
+ VD: danh sách, sở thích, truyện, 

- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS luyện cách ngắt khi đọc bảng thời khá biểu.
VD: Thứ Hai,/ buổi sáng,/ tiết 1-/ Tiếng Việt,/ tiết 2 -/ Toán... 
- HS đọc nối tiếp từng dòng của danh sách 
- HS lắng nghe.
+ sở thích: chỉ về sự hứng thú, thái độ ham thích đối với ...
- đăng kí:  Cùng nghĩa với ghi hay kí tên.


- Từng em tự luyện đọc cả bài đọc. 
- Một số (2 – 3) HS đọc trước lớp. 
- HS và GV nhận xét.
- HS luyện đọc trong nhóm.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
2. Khám phá
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi. 
Câu 1. Trong bản danh sách, tổ 2 lớp 2C có bao nhiêu bạn? 
- GV nêu câu hỏi 1.
- GV nêu câu hỏi, nhắc HS nhìn vào bản danh sách để trả lời (2 – 3 HS trả lời câu hỏi). 
- GV hỏi thêm: Dựa vào đâu em biết tổ 2 có 8 bạn? 
- GV nhắc HS nhìn vào cột số thứ tự sẽ biết được số HS trong danh sách.) 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV chức cho HS trả lời các câu hỏi theo cá nhân. 
Câu 2. Bạn đứng ở vị trí số 6 đăng kí đọc truyện gì?
- GV nêu câu hỏi 2.
- Cho HS trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi.


- GV và HS nhận xét, khen những HS đã tích phát biểu và tìm được đáp án đúng. 


Câu 3. Những bạn nào đăng kí đọc cùng truyện với bạn ở vị trí số 6?
- GV cho HS đọc câu hỏi 3.
- Tố chức cho HS làm việc cá nhân.










- GV nhận xét câu trả lời của HS. 
  
Câu 4. Bản danh sách có tác dụng gì? 
- GV tổ chức hoạt động cả lớp.
- GV khích lệ HS trả lời theo cách hiểu của các em. Nếu HS không nêu được ý kiến, GV có thể đưa ra các phương án để các em trao đổi và lựa chọn các công dụng của bản danh sách.
4. Luyện đọc lại
- GV đọc mẫu toàn VB một lần. 
- Gọi HS đọc lại bài đọc. 
- Tổ chức đọc thi đua.
5. Luyện tập theo văn bản đọc
Câu 1. Tên HS trong bản danh sách được sắp xếp như thế nào?
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 1. 
- GV nêu câu hỏi 1, mời 1 - 2 HS trả lời. 






Câu 2. Học thuộc bảng chữ cái tiếng Việt.
- Cho từng em nhẩm đọc bảng chữ cái, sau đó thi đọc theo cặp: mỗi bạn đọc một lượt và góp ý cho nhau. 
+ Mời 2 - 3 HS đọc thuộc bảng chữ cái trước lớp. 
4. Vận dụng – trải nghiệm
- GV nhận xét tiết học.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát tập thể.
- 1-2HS đọc bài Danh sách lớp


- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.




- HS làm việc chung cả lớp. 

- HS làm việc cá nhân.
- 2-3 HS trả lời nhiều cách như nhìn vào một số thứ tự đếm tên HS/...

- HS khác nhận xét, đánh giá. 


- HS làm việc cá nhân và nhóm: 
+ Từng em tự trả lời câu hỏi, sau đó trao đổi nhóm thống nhất đáp án. (Bạn đứng ở vị trí số 6 – bạn Lê Thị Cúc, đăng kí đọc truyện Ngày khai trường). 
+ HS trong nhóm có thể đặt thêm câu hỏi tương tự để đố nhau có câu trả lời nhanh nhất. VD: Bạn đứng ở vị trí số 4/ 3/ 2/ 1... đăng kí đọc truyện gì? 

- 1HS đọc câu hỏi 3.
- HS làm việc cá nhân và nhóm: 
+ Từng em tự trả lời câu hỏi, sau đó trao đổi nhóm thống nhất đáp án. (Các bạn cùng đọc truyện Ngày khai trường: Trần Trường An, Đỗ Duy Bắc). 
+ Các nhóm trả lời nhanh có thể đặt thêm câu hỏi tương tự để đố nhau có câu trả lời nhanh nhất. 
VD: Có mấy bạn đăng kí đọc truyện Ngày khai trường?/ Có mấy bạn đọc truyện Ếch xanh đi học?/ Có mấy bạn đọc truyện Vì sao gà chẳng giỏi bơi?... 
- HS trả lời. 
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.


- HS làm việc chung cả lớp. 
- HS tự nêu ý kiến suy luận của mình.
- HS cùng giáo viên nhận xét, góp ý. 



- HS luyện đọc cá nhân toàn bài.
- HS đọc thi đua trước lớp.



- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS làm việc chung cả lớp:
- 1 - 2 HS trả lời, cả lớp lắng nghe và góp ý.
+ Tên HS trong bản danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.
- HS (nhóm 2) làm việc theo cặp: mỗi bạn đọc một lượt và góp ý cho nhau. 


+ 2 - 3 HS đọc thuộc bảng chữ cái trước lớp.  

- HS, GV nhận xét. 
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                     
_________________________________________
Toán
BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 12,13 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
-  Bộ đồ dùng học Toán 2, máy tính, máy chiếu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi “Bác đưa thư”
Chuẩn bị: Thẻ (như mục đồ dùng ở trên)
- GV phổ biến luật chơi: Nếu “Bác đưa thư “ nhẩm sai, đưa không đúng địa chỉ nhận thì không được đóng vai bác đưa thư nữa , và để cho bạn khác thay.
Nếu bác lần đưa thư đều đúng thì sau 3 lần được cô giáo tuyên dương và đổi chỗ cho bạn khác chơi.











- GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Đếm sao.

- HS lắng nghe.
Cách chơi:
Gọi 1 số em lên bảng chơi giáo viên phát cho mỗi em 1 thẻ để làm số nhà. Một em đóng vai “Bác đưa thư” ngực đeo “Nhân viên Bưu điện” tay cầm tập phong bì.
Một số em đứng trên bảng, lần lượt từng em một nói:
Bác đưa thư ơi Cháu có thư không?
Đưa giúp cháu với Số nhà . . .là 8
Khi đọc đến câu cuối cùng “ số nhà ....là 8” đồng thời em đó giơ thẻ ghi số 8 của mình lên cho cả lớp xem. Nhiệm vụ của “Bác đưa thư” phải tính nhẩm cho nhanh để chọn đúng lá thư có ghi phép tính có kết quả là số tương tương ứng giao cho chủ nhà (ở trường hợp này phải chọn phong bì “12 - 8” giao cho chủ nhà. Chủ nhà nhận thư và nói lời “cảm ơn”. Cứ như vậy các bạn chơi lại nói và “Bác đưa thư” lại tiếp tục đưa thư cho các nhà khác.

- HS cùng GV nhận xét tổng kết trò chơi.

	2. Khám phá
Bài 1:
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- GV yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV nhận xét, chốt ý: Củng cố cách tính nhẩm để tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
Bài 2: 
- GV cho HS nêu đề bài
- GV cho HS nêu cách làm một trường hợp, chẳng hạn: 12 – 3 = 9 (tính nhẩm rồighi phép tính). Sau đó để HS tự làm bài. 
- GV lưu ý cho HS khi trình bày bài, chỉ cần ghi phép tính.
đó để HS tự làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
 - GV yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm một số trường hợp.
- GV chốt: BT2 củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của phép tính trừ 12 trừ đi một số 
Bài 3. 
- GVHD HS vận dụng bảng cộng, trừ (qua 10) đã học để làm bài.
-  Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm một số trường hợp. 
- GV chốt: BT3 củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của phép tính trừ 13 trừ đi một số
3.Luyện tập –thực hành
Bài 4. Trò chơi “Ong đi tìm hoa”
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Trò chơi: Ong đi tìm hoa.
+ Cách chơi: Sẽ có 2 đội, mỗi đội sẽ có 6 thành viên, từng thành viên sẽ nối chú ong nối bông hoa sao cho đúng kết quả của phép tính. Khoang tròn vào bông hoa có nhiều ong đậu nhất. Đội nào nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc. 
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV nhận xét, tuyên bố kết quả.
Bài 5: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. HS kiểm tra chéo vở cho nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng- trải nghiệm: 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân vào vở.
- HS chữa bài.
- HS lớp nhận xét, góp ý.




- HS đọc bài tập 2. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân.





- HS chữa bài.
- HS soát bài cho nhau.
- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.



- HS tự làm bài.

- HS nối tiếp báo cáo kết quả.








- HS lắng nghe.








- HS tham gia trò chơi tích cực, vui vẻ.
- HS lắng nghe.

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS lên bảng.
- HS trả lời.
Bài giải:
Số tờ giấy màu của Mai còn lại là:
13 – 5  = 8 ( tờ )
                        Đáp số: 8 tờ giấy màu.
-HS lắng nghe


-HS nêu nội dung

- HS lắng nghe.
- HS bày tỏ ý kiến.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
______________________________________
Giáo dục thể chất
Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 5)
__________________________________________________________________
Thứ Năm 12 tháng 10 năm 2023
Tiếng Việt
VIẾT :NGHE-VIẾT: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nghe – viết đúng chính tả bài Cái trống trường em (từ Buồn không hả trống đến Tùng! Tùng! Tùng!).
- Trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt c/k; s/x (hoặc tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã). 
- Rèn kĩ năng viết chữ chuẩn mẫu, sạch sẽ.
- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc ghi chép học tập hàng ngày. 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh, NL văn học, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.. 
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
2. Khám phá
* Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Tình cảm của bạn nhỏ dành cho trống như thế nào?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 
- GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 

+ Khi viết thơ 4 chữ, cần viết như thế nào? 
- GV lưu ý HS viết đúng câu thể hiện tiếng trống (Tùng! Tùng! Tùng!)
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2- 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 




- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp.
3.Luyện tập thực hành  
* Hoạt động 2. Làm bài tập 2
Dựa vào tranh, viết các từ ngữ bắt đầu bằng g/gh.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh có chứa g/gh.. 
- GV nhận xét. 
- GV chốt: gà, ghim, ghế
- GV lưu ý HS hiện tượng chính tả của các chữ g/gh. 
* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông rồi giải đố 
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập. 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý, đọc nhẩm câu đố. 
- GV thống nhất kết quả.
4. Vận dụng – Trải nghiệm
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* Lớp hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt.

- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ cuối bài thơ). 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.
+ Bạn nhỏ rất yêu quý trống, gọi trống bằng từ ngữ thân thiết như người bạn.


+ Những chữ đầu câu viết hoa.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
VD: im lặng, trên giá, trống, đi vắng, mừng vui,...
+ Cách trình bày đoạn thơ, thụt đầu dòng 2-3 ô, viết hoa chữ cái đầu tiên. 
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh. 
- HS làm việc cá nhân. Viết vào vở tên các sự vật trong mỗi tranh. 
- HS đọc kết quả trước lớp/ nhóm

- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm việc theo cặp. 
- HS giải đố. 
- HS lên tham gia trả lời và giao lưu với các bạn.
- HS, GV nhận xét. 
Miền bắc gọi là Quả bồng bồng.
Miền Nam gọi quả roi.


- HS nêu cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
                     ____________________________________________
Tiếng Việt
Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật (các đồ vật HS thường có hoặc thường thấy ở trường, lớp), đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật. 
- Biết lập danh sách học sinh theo mẫu. 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh, NL văn học.
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- GV kết nối vào bài mới.
2. Luyện tập
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật.
 - GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp, giải các câu đố a, b, c để tìm từ ngữ chỉ đồ vật. 
- GV chốt lại: tên các đồ vật các em tìm được là đồng hồ, bút chì, tẩy/ gôm. Đó là các từ chỉ đồ vật.
- GV có thể đưa thêm 1 – 2 câu đố về đồ vật khác.
 
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên.
- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp hoặc nhóm. 
+ Đọc yêu cầu của bài tập 2 (đọc cả yêu cầu và mẫu). 
+ Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố ở bài tập 1. 
- GV và HS thống nhất đáp án và tổ chức chữa bài trước lớp. (Các từ ngữ chỉ đặc điểm tìm được: a. chậm, khoan thai, dài, nhanh; b. dài; c. nhỏ, dẻo.) 
Hoạt động 3. Làm bài tập Đặt một câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập theo mẫu.
- GV mời một số HS phát biểu, 
VD:
+ Chiếc cặp mới tinh. 
+ Bút chì rất nhọn.
- GV tổ chức cho HS đọc câu của mình đã đặt theo nhóm, cả nhóm góp ý. 
- GV nhận xét, góp ý.
- GV nói về trách nhiệm của HS trong việc giữ gìn, bảo vệ các đồ vật của trường, của lớp.
4. Vận dụng – trải nghiệm
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập thể dục.
- HS ghi bài vào vở.


- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- HS làm việc theo cặp, giải các câu đố a, b, c để tìm từ ngữ chỉ đồ vật. 
- HS cùng nhau đọc câu đố, trao đổi để đoán tên đồ vật: 
+ Câu đố a: chiếc đồng hồ. 
+ Câu đố b: cái bút chì. 
+ Câu đố c: cục tẩy (gốm). 
- HS trình bày kết quả trước lớp. 
- HS, GV nhận xét. 

- HS làm việc theo cặp hoặc nhóm.

- HS nêu từ chỉ đặc điểm có trong câu đố trên.


- HS chia sẻ.
- HS, GV nhận xét. 




- HS đọc yêu cầu bài, đọc cả mẫu.
M: Thân trống nấu bóng. 
- HS suy nghĩ, mỗi em tự đặt một câu. 
- Một số HS phát biểu.
 - HS làm việc nhóm đôi để đặt câu nêu đặc điểm  của đồ vật ở trong lớp.
- Đại diện một số nhóm nói câu của mình đã đặt trước cả lớp và 

- HS lắng nghe.

- HS nêu nội dung bài học.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Toán
[bookmark: _GoBack]Bài 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TIẾT 3)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 14,15 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS hát tập thể. 

- GV kết nối vào bài mới: Luyện tập
	 
- HS hát và vận động theo bài hát: Vào rừng hái hoa

	2. Luyện tập- thực hành
Bài 1: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV nhận xét, chốt ý: Củng cố cách tính nhẩm để tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
Bài 2: 
- GV cho HS nêu cách làm một trường hợp tính nhẩm rồi ghi phép tính. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách nhẩm một số trường hợp. 
- GV chốt ý:  Củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 15 trừ đi một số. 
Bài 3: 
- GV cho HS nêu cách làm trường hợp 14 – 5.
- Sauđó để HS tự làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách nhẩm một số trường hợp. 
- GV chốt ý: Củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 14 trừ đi một số. 
Bài 4:. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS làm bài:
+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 7?
+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 9?
- GV yêu cầu HS làm bài và chữa bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt: BT4 củng cố các phép trừ đã học
Bài 5:
 - GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài (cho biết gì, hỏi gì?). 
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài.
- GV chỉ hướng dẫn khi cần thiết.
- GV cho HS quan sát tranh B5 và hỏi:
+ Khi được bà cho ổi, bạn Việt đã nói gì?
- GV kết hợp GDKNS cho HS: Khi đưa và nhận từ ngời lớn em phải đưa bằng hai tay. Và biết nói lời cảm ơn khi được nhận quà.
- Gv chốt: BT5 củng cố cách giải và cách trình bày bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ qua 10 trong phạm vi 20
3. Vận dụng – trải nghiệm
- GV nêu ND bài đã học.
- GV tiếp nhận ý kiến của HS.
	

- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- HS chữa bài, lớp nhân xét.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.



-HS nêu cách làm một trường hợp, chẳng hạn  15 – 6 = 9,
- HS tự làm bài. 
- HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
HS nêu cách nhẩm một số trường hợp.







- HS nêu cách làm trường hợp 14 – 5 (tính nhẩm rồi nêu kết quả tính).
- HS tự làm bài.


- HS nêu cách nhẩm một số trường hợp.







- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài và đổi chéo vở cho nhau.

- HS lắng nghe.





- HS đọc bài toán, xác định yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở ô li.
Bài giải
Bà còn lại số quả ổi là:
14 – 6 = 8 ( quả ổi)
Đáp số: 8 quả ổi










- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến phản hồi sau tiết học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Tự nhiên và xã hội
BÀI 6: CHÀO ĐÓN NGÀY KHAI GIẢNG (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
-Kể được một số hoạt động diễn ra ngoài ngày lễ khai giảng và nhận xét được sự tham gia của các bạn trong ngày đó.
-Kể được một số hoạt động mà bản thân đã tham gia trong ngày khai giảng.
-Nêu được hoạt động em thích nhất trong ngày khai giảng và giải thích được vì sao thích hoạt động đó.
-Nhận xét được sự tham gia của các bạn và chia sẻ cảm nhận của bản thân trong ngày khai giảng.
-Tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày khai giảng.
-Yêu quý trường, lớp, bạn bè, thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
-GV cho HS nghe bài hát “Đi học”
-GV liên hệ dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Các hoạt động ngoài lễ khai giảng
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong vòng 3 phút. Quan sát tranh ở SGK trang 26,27 và trả lời các câu hỏi sau:
+Ngoài lễ khai giảng, các bạn lớp Minh và Hoa đã tham gia những hoạt động nào?
+Nêu ý nghĩa của những việc mà các bạn HS đã tham gia.
-Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
- Nhận xét, khen ngợi.
+Em có nhận xét gì về sự tham gia của các bạn?
-GV nhận xét, bổ sung
3.Thực hành- vận dụng
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi sau:
+Kể với bạn những hoạt động em đã tham gia trong ngày khai giảng.
+Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
-GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi: 
+Hãy nói mong muốn của em trong ngày khai giảng.
-Tổ chức cho HS nói, chia sẻ với bạn mong muốn của mình trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi.
*Tổng kết:
-Gọi HS đọc lời chốt của Mặt trời để hiểu them ý nghĩa ngày khai giảng.
-Yêu cầu HS quan sát kình chốt cuối bài
+Hình vẽ gì?

+Nêu ý nghĩa của hình.

+Em ấn tượng nhất với hoạt động nào trong ngày khai giảng?
-GV nhận xét, chốt ý: Khai giảng là mốc bắt đầu năm học mới. Sau lễ khai giảng các em sẽ bước vào năm học mới với nhiều mong muốn tốt đẹp. Chúng ta cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ năm học nhé!
4. Vận dụng – trải nghiệm:
- Hôm nay em được học bài gì?
-Về nhà hoàn thành phần vận dụng ( nếu chưa hoàn thành ở lớp).
- Đọc lại cuốn sách em yêu thích để chuẩn bị giới thiệu ở lớp.
	





-HS thảo luận nhóm


-Giúp đỡ các em nhỏ, dọn vệ sinh sân trường sau buổi lễ, tặng quà cho các bạn khó khăn,…


- HS đại diện các nhóm chia sẻ.

-Sẵn sàng, tự giác, hào hứng,…




-Biểu diễn văn nghệ, dọn VS sân trường sau buổi lễ, đón các em lớp 1,…
-Giúp đỡ các em lớp 1 vì các em còn bỡ ngỡ; dọn vệ sinh sân trường để giữ trường học sạch, đẹp,…

-HS lắng nghe


- HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn.
-VD: Em mong muốn được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng.


- 2-3 HS chia sẻ.


- HS chia sẻ.


-Minh đang vẽ tranh về cô HT đánh trống khai giảng.
-Đây là hoạt động ấn tượng của Minh trong ngày khai giảng.
-HS trả lời

-HS lắng nghe






-HS chia sẻ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
                                   Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: LẬP DANH SÁCH HỌC SINH
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật (các đồ vật HS thường có hoặc thường thấy ở trường, lớp), đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật. 
- Biết lập danh sách học sinh theo mẫu. 
- Tìm đọc mở rộng được bài thơ, câu chuyện hoặc bài báo viết về thầy cô. 
-  Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh, NL văn học, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. 
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV nhận xét, kết nối vào bài.
2. Khám phá
* Hoạt động 1. Đọc danh sách học sinh và trả lời câu hỏi.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
+ GV nêu mục đích của bài tập 1: Bài tập này chủ yếu cho HS quan sát thêm một mẫu danh sách để thực hành lập danh sách ở bài tập 2. 
- GV nhắc lại cách đọc danh sách đã học. 
- GV mời 1 - 2 HS đọc bản danh sách trước lớp.
- GV đưu ra một bản danh sách HS khác, cho HS luyện đọc

- GV cùng HS nhận xét.
3. Luyện tập - thực hành
* Hoạt động 2. Lập danh sách tổ em đăng kí tham gia câu lạc bộ của trường.
+ GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập theo nhóm. 
Bước 1: Viết họ tên các bạn trong tổ. 
Bước 2: Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái. 
Bước 3: Tìm hiểu nguyện vọng đăng kí tham gia câu lạc bộ của từng bạn. 
- GV nhận xét kết quả làm bài của HS.
4. Vận dụng – trải nghiệm
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- Hát tập thể.


- HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- HS lắng nghe.
- HS Làm việc chung cả lớp: 

- Từng nhóm luyện đọc danh sách lớp.
- 1 - 2 HS đọc bản danh sách trước lớp.
- Làm việc nhóm: 
+ Từng em đọc thầm bản danh sách.
+ Nêu từng câu hỏi và mời các bạn trả lời. 
- Cả nhóm nhận xét. 

- Làm việc chung cả lớp: 
+ HS đọc yêu cầu của bài tập 2. 
Làm việc nhóm: 
+ Nhóm trưởng phân công các thành viên thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn. 
+ Cả nhóm trao đổi, lập danh sách theo mẫu. 
+ Đối chiếu kết quả làm việc với các nhóm khác và góp ý bài cho nhau.



- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Tìm đọc mở rộng được bài thơ, câu chuyện hoặc bài báo viết về thầy cô. 
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen | thuộc, gần gũi ở xung quanh. 
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh, NL văn học, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. 
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: 
- SGK, Vở ô li, .Thơ, truyện đã sưu tầm, phiếu đọc sách, 1 số sách đọc liên quan.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 Khởi động
- GV tổ chức lớp vận động tập thể.
2.Luyện tập 

* Hoạt động 1. Đọc bài thơ, câu chuyện hoặc bài báo về thầy cô 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
+ Nêu những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc. 






* Hoạt động 2. Chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân: Chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc.
- GV bao quát lớp chép bài.
- GV động viên, khuyến khích HS làm tốt, giúp đỡ HS yếu viết bài.
3.Vận dụng – Trải nghiệm 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
GV tóm tắt những nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- Lớp hát và vận động theo bài hát.


- HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- Làm việc nhóm: 
+ Các thành viên nêu tên bài thơ, câu chuyện, bài báo về thầy cô mình đã tìm được.
+ Cả nhóm cử một bạn đọc cho cả nhóm nghe (hoặc mỗi bạn đọc thầm bài thơ, câu chuyện, bài báo về thầy cô mình tìm được). 


- HS làm việc cá nhân: Chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc.
- HS chép bài. 
- HS, GV nhận xét. 

- HS nhắc lại những nội dung đã học.
- HS nêu ý kiến về bài học 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________
Toán
BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (TIẾT 4)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải có liên quan đến phép trừ qua 10 trong phạm vi 20
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS nêu lại các bước giải toán có lời văn.
- GV cùng HS nhận xét,kết nối vào bài mới: Luyện tập.
2. Khám phá
Bài 1: 
- GV cho HS nêu yêu cầu.
Củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số. 
- GV cho HS nêu cách làm một trường hợp, chẳng hạn 16 – 7 = 9 (tính nhẩm rồi ghiphép tính). 
- Sau khi HS làm bài, GV cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách nhẩm một số trường hợp. 
- GV chốt: BT1 củng cố, vận dụng cách tính nhẩm của các Phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số
Bài 2: 
- GV cho HS nêu cách làm trường hợp 16 – 9 rồi để HS tự làm bài. GV có thể choHS ghi vào vở rồi làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- GV chốt: BT2 Củng cố các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số. 
Bài 3: 
- GV hướng dẫn HS nêu cách làm bài: Tìm hiệu của các phép trừ ghi trên các cánh diều, từ đó xác định xem hiệu nào lớn nhất, hiệu nào bé nhất trong các
hiệu tìm được. 
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài.


- Gv chốt: Củng cố các phép trừ đã học và cách tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho. 
Bài 4:
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài (cho biết gì, hỏi gì?). 
- GV cho HS làm bài rồi chữa bài. GV chỉ hướng dẫn khi cần thiết.


- Gv NX, tuyên dương
- Gv chốt: Củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
Bài 5:
 - GV hướng dẫn HS nêu cách làm bài: Tìm kết quả của các phép trừ, so sánh các kết quả đó theo yêu cầu, rồi chọn dấu (>; <;  =) thích hợp với dấu “?”. 
- Gv chốt: Củng cố các phép trừ đã học và so sánh các số.
 3. Vận dụng- Trải nghiệm
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay,em
có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- 2-3 nêu các bước giải toán có lời văn (3 bước).




- HS đọc yêu cầu bài.
- HS tính nhẩm và làm bài vảo vở.

- HS nêu cách làm một trường hợp
- HS tự làm bài. 
- HS nối tiếp nêu đáp án.
- Lớp cùng GV nhận xét, bổ sung.








- HS xác định yêu cầu.
- HS làm mẫu một trường hợp.
- HS ghi vào vở rồi làm bài.
- HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.






- HS xác định yêu cầu bài.

- HS tính nhẩm các phép tính và trả lời câu hỏi.
- Kết quả:
+ Cánh diều ghi phép trừ 18 – 9 có hiệu lớn nhất.
+ Cánh diều ghi phép trừ 14 – 8 có hiệu bé nhất. 
- HS nhận xét



- HS nêu yêu cầu bài.
- Xác định yêu cầu bìa toán cho biết và bài toán hỏi.
- HS làm bài trong nhóm 2.
Bài giải
Số bông hoa Mai hái được hơn Mi là:
             16 – 9 = 7 (bông)
                    Đáp số: 7 bông hoa.





- Kết quả: 
a) 16 – 8 = 8
b) 17 – 9 > 13 – 7
- HS chữa bài.
- HS trả lời, HS khác nhận xét. 
- HS chú ý lắng nghe.


- HS nêu ND bài.




- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________
Mĩ thuật
Bài 2: Đại dương trong mắt em ( tiết 2)
________________________________________________________________
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